TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ MÔN TÂM LÝ-GIÁO DỤC                      Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

K10A ngành Tâm lý học (QTNS). Năm học 2010-2011

	STT
	Họ và tên
	Điểm tổng hợp
	Bằng chữ
	Xếp loại

	1
	Bùi Văn An
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	2
	Nguyễn Đức Bắc
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	3
	Bùi Bích Chung
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	4
	Lê Thị Chung
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	5
	Nguyễn Thị Hương
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	6
	Đào Thị Hương
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	7
	Đỗ Thị Hà
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	8
	Nguyễn Ngọc Hà
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	9
	Lê Thị Hồng
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	10
	Nguyễn Thị Hồng
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	11
	Lương Thị Hồng
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	12
	Đoàn Văn Hiếu
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	13
	Trương Văn Hoài
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	14
	Nguyễn Thị Hoa
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	15
	Hoàng Thị Huyên
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	16
	Đỗ Thuỳ Linh
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	17
	Trịnh T Thuỳ Linh
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	18
	Ngô T Hồng Minh
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	19
	Lê Thị Na
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	20
	Lưu Thị Ngân
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	21
	Lê Thị Phương Nga
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	22
	Lô Thị Nghĩa
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	23
	Mai Văn Minh
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	24
	Vũ Thị Nguyên
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	25
	Phạm Thị Nhung
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	26
	Lô Thị Nhung
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	27
	Cao Thị Nhung
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	28
	Lương Thị Nụ
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	29
	Lê Thị Oanh
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	30
	Trần Thị út
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	31
	Đỗ Như Phương
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	32
	Bùi Thị Thương
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	33
	Nguyễn Khắc Tâm
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	34
	Lê Thị Thắm
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	35
	Phạm Thị Thuỷ
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	36
	Hoàng Thị Thuỷ
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	37
	Nguyễn Thị Thuý
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	38
	Trần Thị Thu
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	39
	Trịnh Thị Thuận
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	40
	Nguyễn Văn Toàn
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	41
	Nguyễn Thu Trang
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	42
	Trần Thị Trang
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	43
	Nguyễn Thị Trang
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	44
	Trịnh Thu Trang
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	45
	Đỗ Văn Trung
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	46
	Nguyễn Thị Tuyến
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	47
	Nguyễn Thị Tuyết
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	48
	Lê Thị Tuyết
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	49
	Phạm Thị Tuyết
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	50
	Đàm T Mai Yến
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc


Danh sách này có 50 sinh viên. Trong đó:

Có 0 SV không đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 0 %
Có 0 SV đạt trung bình, chiếm tỷ lệ 0 %
Có  0 SV đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 0 %
Có 0 SV đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 0 %
Có 50 đạt loại xuất sắc, chiếm tỷ lệ 100%






Thanh Hoá, ngày 14 tháng o4 năm 2011

  PT. Bộ môn TL-GD                 Tổ trưởng bộ môn                 Trợ lý giáo vụ
           Đã ký                                          Đã ký                                     Đã ký 

      Lê Hữu Mùi                              Nguyễn Thị Phi                     Cao Xuân Hải

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ MÔN TÂM LÝ-GIÁO DỤC                      Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

K10B ngành Tâm lý học (QTNS). Năm học 2010-2011

	STT
	Họ và tên
	Điểm tổng hợp
	Bằng chữ
	Xếp loại

	1
	Đồng Văn Định
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	2
	Văn Thế Bách
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	3
	Nguyễn Thị Ban
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	4
	Ngô Thị Kim Chi
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	5
	Phạm Thị Dung
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	6
	Nguyễn Thị Dung
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	7
	Trần Thị Dung
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	8
	Trần Thị Duyến
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	9
	Quách Thị Giang
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	10
	Đào Thị Hương
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	11
	Lâm Thị Hương
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	12
	Lê Thu Hà
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	13
	Lê Thị Hà B
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	14
	Lê Thị Hà A
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	15
	Ngô Thị Hà
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	16
	Hoàng Thị Hồng
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	17
	Lê Văn Hùng
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	18
	Đào Thị Ngọc Hoa
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	19
	Nguyễn Thị Huyền
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	20
	Lê Thị Thu Huyền
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	21
	Nguyễn T Thanh Huyền
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	22
	Dương Mai Khanh
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	23
	Lê Huy Liên
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	24
	Nguyễn Thị Loan
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	25
	Lê Thị Long
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	26
	Chu Văn Long
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	27
	Phùng Văn Mạnh
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	28
	Lê Doãn Minh
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	29
	Trần Văn Nam
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	30
	Trịnh Thị Ngà
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	31
	Vũ Thị Nhung
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	32
	Hà Thị Nhung
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	33
	Đinh Thị Phương
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	34
	Lê Thị Phương
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	35
	Nguyễn Thị Tình
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	36
	Thiều Quang Thành
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	37
	Trần Thị Thảo
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	38
	Hà Đình Thọ
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	39
	Quách Thị Thao
	9,0
	Chín  chẵn
	Xuất sắc

	40
	Lê Thị Thường
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	41
	Lương Thị Thuỷ
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	42
	Lâm Thị Thuỷ
	9,0
	Chín  chẵn
	Xuất sắc

	43
	Trần Thị Thuý
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	44
	Trịnh Thị Thu
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	45
	Phạm Văn Trang
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	46
	Lê Thị Trang
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	47
	Trần Thị Trinh
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	48
	Trịnh Văn Tuyền
	10
	Mười chẵn
	Xuất sắc

	49
	Lê Thị Tuyến
	9,0
	Chín chẵn
	Xuất sắc

	50
	Phùng Thị Tuyết
	9,0
	Chín  chẵn
	Xuất sắc


Danh sách này có 50 sinh viên. Trong đó:

Có 0SV không đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 0 %
Có 0SV đạt trung bình, chiếm tỷ lệ 0 %
Có 0SV đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 0 %
Có 0SV đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 0 %
Có 50SV đạt loại xuất sắc, chiếm tỷ lệ 100%






Thanh Hoá, ngày 14 tháng 04 năm 2011

  PT. Bộ môn TL-GD                 Tổ trưởng bộ môn                 Trợ lý giáo vụ

